
M A X C A R E

Danh mục sản phẩm
Thiết bị vệ sinh nhà cửa và chăm sóc quần áo cho các thương hiệu toàn cầu.
OEM / ODM · 2026-11-05

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com



AGT-22AS558A

Bàn ủi hơi nước AGT-
22AS558A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

800W

Dung tích

Water tank max. 65 ml
Kích thước sản phẩm

245 × 60 × 103 mm

Kích thước đóng gói

Standard carton: 350 × 85
× 145 mm; flagship
carton: 350 × 100 × 145
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.55 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22AS327A

Máy hút bụi AXC-
22AS327A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

600W

Lực hút

13.0Kpa
Dung tích

1.5L

Kích thước sản phẩm

210 × 134 × 1130 mm
Kích thước đóng gói

480 × 185 × 180 mm
（半底半盖）

Khối lượng tịnh

约  1.0 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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ADY-22A298A

Bàn ủi ADY-22A298A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Dung tích

Water tank 100 ml
Kích thước sản phẩm

170 × 85 × 120 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 224 × 115 × 160
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.6 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-06M

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-06M
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

400W

Lực hút

9000Pa
Dung tích

0.4L

Kích thước sản phẩm

324 × 200 × 116mm
Kích thước đóng gói

245 × 140 × 385mm

Khối lượng tịnh

1.05kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22AC55B

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-22AC55B
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

500W

Lực hút

Approx. 14 kPa
Dung tích

0.9L

Kích thước sản phẩm

274 × 260 × 177 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 305 × 305 ×
215 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.7 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXT-T02

Máy hút bụi AXT-T02
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Lực hút

≥16.0Kpa
Dung tích

16L

Kích thước sản phẩm

343 × 323 × 427.7 mm
Kích thước đóng gói

380 × 360 × 500 mm
（半底半盖）

Khối lượng tịnh

3.5 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXT-T03

Máy hút bụi AXT-T03
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1000W

Lực hút

≥15.0Kpa
Dung tích

16L

Kích thước sản phẩm

343 × 323 × 427.7 mm
Kích thước đóng gói

395 × 375 × 430 mm
（半底半盖）

Khối lượng tịnh

2.9 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22AT588A

Máy hút bụi AXC-
22AT588A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1000W

Lực hút

≥15.0Kpa
Dung tích

12L

Kích thước sản phẩm

278 × 254 × 342 mm
Kích thước đóng gói

315 × 265 × 455 mm
（半底半盖）

Khối lượng tịnh

2.4 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22AV10A

Máy hút bụi AXC-
22AV10A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

700W

Lực hút

13.5Kpa
Dung tích

1.5L

Kích thước sản phẩm

235 × 210 × 1080 mm
Kích thước đóng gói

675 × 230 × 260 mm
（半底半盖）

Khối lượng tịnh

2.25 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22DV8W

Máy hút bụi AXC-
22DV8W
Điện áp định mức

DC22.2V
Công suất định mức

250/150W

Lực hút

25000/18000Pa
Dung tích

1L

Kích thước sản phẩm

248 x 232 x 1093 mm
Kích thước đóng gói

710 × 200 × 250mm

Khối lượng tịnh

2.4kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AGT-22AW288

Bàn ủi hơi nước AGT-
22AW288
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

2000W

Dung tích

Water tank 2.1 L
Kích thước sản phẩm

290 × 230 × 1460 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 440 × 280 × 340
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 4.5 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AGS-798

Bàn ủi hơi nước AGS-
798
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

2000W

Dung tích

Water tank 2.3 L
Kích thước sản phẩm

540 × 500 × 1600 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 445 × 335 × 375
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 5.7 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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XAC-03A

Máy hút bụi diệt
khuẩn XAC-03A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

400W

Lực hút

At least 10 kPa
Dung tích

0.8L

Kích thước sản phẩm

366 × 248 × 144 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton (half-
base/half-cover): 290 ×
180 × 430 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.22 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXS-527

Máy hút bụi AXS-527
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

600W

Lực hút

13.0Kpa
Dung tích

1.0L

Kích thước sản phẩm

258 × 168 × 1070 mm
Kích thước đóng gói

515 × 180 × 195 mm
（半底半盖）

Khối lượng tịnh

1.6 kg

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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YS3015

Bàn ủi hơi nước
YS3015
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1500W

Dung tích

Water tank 280 ml
Kích thước sản phẩm

150 × 120 × 260 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 315 × 140 × 215
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.8 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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YS3015A

Bàn ủi hơi nước
YS3015A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Dung tích

Water tank 260 ml
Kích thước sản phẩm

152 × 119 × 283 mm

Kích thước đóng gói

Outer carton (half-
base/half-cover): 310 ×
135 × 210 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.8 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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YS3020

Bàn ủi hơi nước
YS3020
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

800W

Dung tích

Water tank 130 ml
Kích thước sản phẩm

190 × 70 × 70 mm

Kích thước đóng gói

Packaging: 245 × 113 ×
148 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.6 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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YD829

Bàn ủi YD829
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Dung tích

Water tank 60 ml
Kích thước sản phẩm

170 × 75 × 95 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 230 × 117 × 145
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.7 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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YD839

Bàn ủi YD839
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Dung tích

Water tank 60 ml
Kích thước sản phẩm

170 × 75 × 95 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 230 × 117 × 145
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.7 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXS-S01B

Máy hút bụi AXS-S01B
Điện áp định mức

DC 7.4V
Công suất định mức

60W

Lực hút

Approx. 12 kPa
Dung tích

0.5L

Kích thước sản phẩm

Ø 73 × 296.5 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton (half-
base/half-cover): 340 ×
105 × 150 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 485 g

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-7DCZ598B

Máy hút bụi AXC-
7DCZ598B
Điện áp định mức

DC 7.4V
Công suất định mức

60W

Lực hút

Low: approx. 9 kPa; high:
approx. 13 kPa

Dung tích

0.35L

Kích thước sản phẩm

186 × 71 × 193 mm
Kích thước đóng gói

Premium configuration
outer carton: 430 × 250 ×
505 mm (12 units, half-
base/half-cover);
upgraded configuration
outer carton: 420 × 350 ×
285 mm (12 units, half-
base/half-cover)

Khối lượng tịnh

Approx. 380 g
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-11DC55D

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-11DC55D
Điện áp định mức

DC 11.1V
Công suất định mức

90W

Lực hút

Gear 1 approx. 7.52 kPa;
gear 2 approx. 9.60 kPa;
gear 3 approx. 13.10 kPa

Dung tích

0.9L

Kích thước sản phẩm

274 × 260 × 193 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 305 × 305 ×
225 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.27 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com

23



AXC-11DC78B

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-11DC78B
Điện áp định mức

DC 11.1V
Công suất định mức

90W

Lực hút

Gear 1 approx. 4.0 kPa;
gear 2 approx. 6.9 kPa

Dung tích

0.7L

Kích thước sản phẩm

297 × 245 × 181 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 330 × 285 ×
225 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.32 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-11DC79B

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-11DC79B
Điện áp định mức

DC 11.1V
Công suất định mức

90W

Lực hút

Gear 1 approx. 4.0 kPa;
gear 2 approx. 6.9 kPa

Dung tích

0.7L

Kích thước sản phẩm

255 × 208 × 151 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 295 × 185 ×
245 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.05 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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ADY-22A879A

Bàn ủi ADY-22A879A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Dung tích

Water tank 130 ml
Kích thước sản phẩm

155 × 78 × 107 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 255 × 155 × 180
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.8 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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ADY-22A889A

Bàn ủi ADY-22A889A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

1200W

Dung tích

Water tank max. 80 ml
Kích thước sản phẩm

248 × 66 × 84 mm

Kích thước đóng gói

Packaging (drawstring
bag): 302 × 103 × 140
mm

Khối lượng tịnh

Approx. 0.6 kg

Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-11DC59B

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-11DC59B
Điện áp định mức

DC 11.1V
Công suất định mức

90W

Lực hút

At least 6 kPa
Dung tích

0.3L

Kích thước sản phẩm

251 × 222 × 138 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 295 × 280 ×
175 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.0 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22AC55C

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-22AC55C
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

500W

Lực hút

Approx. 14 kPa
Dung tích

0.9L

Kích thước sản phẩm

274 × 260 × 194 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 305 × 305 ×
225 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.62 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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AXC-22AC57A

Máy hút bụi diệt
khuẩn AXC-22AC57A
Điện áp định mức

220V~
Công suất định mức

500W

Lực hút

Approx. 13 kPa
Dung tích

0.9L

Kích thước sản phẩm

289 × 256 × 153 mm
Kích thước đóng gói

Outer carton: 350 × 295 ×
200 mm

Khối lượng tịnh

Approx. 1.67 kg
Số lượng 40HQ

1600 pcs

MAXCARE
Dữ liệu phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm đã xác nhận.

Liên hệ
Công ty TNHH Thiết bị Điện Ningbo Maxcare
Từ Khê, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc

15958808797
kefu@nbmaxca.com
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